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ABSTRACT 

The study was conducted to find out the appropriate ratio of artificial 

seawater for the culture of white leg shrimp (Litopenaeus vannamei). The 

study was conducted in 5 treatments with different ratios of artificial 

seawater and natural seawater including 100, 75, 50, 25, and  0% 

artificial seawater. Each treatment was repeated 4 times. The average 

initial size of shrimp was 3.18 ± 0.37 g in weight and 7.42 ± 0.17 cm in 

length; and the stocking density was 100 shrimp/m3. Shrimp were fed 5 

times/day with 40% protein pellets. The results showed that the growth 

and survival rates of shrimp in 0 and 25% artificial seawater were 

significantly higher if  compared to those in 50, 75, and 100% artificial 

seawater; in which the growth and survival rates of shrimp in 100% 

artificial seawater were the lowest. Thus, artificial seawater can be used 

to replace natural seawater at the ratio of 25% in culture of white leg 

shrimp. 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu được tiến hành nhằm tìm ra tỉ lệ nước biển nhân tạo thích 

hợp cho nuôi tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei). Thí nghiệm 

được bố trí gồm 5 nghiệm thức với tỉ lệ pha trộn giữa nước biển nhân tạo 

và nước biển tự nhiên khác nhau (100, 75, 50, 25  và 0% nước biển nhân 

tạo), mỗi nghiệm thức lặp lại 4 lần. Tôm thẻ chân trắng với khối lượng 

trung bình cá thể ban đầu 3,18±0,37 g, tương ứng với chiều dài 7,42±0,17 

cm và mật độ nuôi là 100 con/m3. Tôm được cho ăn 5 lần/ngày bằng thức 

ăn viên 40% protein. Kết quả nghiên cứu cho thấy tốc độ sinh trưởng và 

tỉ lệ sống của tôm ở 0 và 25% nước biển nhân tạo cao hơn và khác biệt 

có ý nghĩa so với tôm ở 50, 75 và 100% nước biển nhân tạo, trong đó sinh 

trưởng và tỉ lệ sống của tôm ở nghiệm thức 100% nước biển nhân tạo 

thấp nhất. Như vậy, nước biển nhân tạo có thể sử dụng để nuôi tôm thẻ 

chân trắng và tỉ lệ thay thế nước biển tự nhiên tốt nhất là 25%. 

1. GIỚI THIỆU 

Ngành nuôi trồng thủy sản là một trong những 

ngành quan trọng của nước ta, trong đó, tôm thẻ 

chân trắng (Litopenaeus vannamei) là đối tượng 

nuôi chủ lực mang lại lợi nhuận cao, góp phần nâng 

cao đời sống của người dân và giúp phát triển kinh 

tế của đất nước. Theo VASEP (2020), sản lượng 

nuôi trồng thủy sản Việt Nam năm 2020 đạt 4,56 

triệu tấn; trong đó, tôm nuôi 950.000 tấn (tôm sú 

267.700 tấn và tôm chân trắng 632.300 tấn), 5 tỉnh 

có diện tích nuôi tôm lớn nhất gồm Cà Mau, Bạc 
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Liêu, Sóc Trăng, Bến Tre và Kiên Giang. Diện tích 

nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh đang tăng nhanh, 

ngành nuôi trồng thủy sản đã và đang đối  mặt  với  

nhiều  khó  khăn  do  thiếu  quy hoạch  vùng  nuôi, 

sử dụng hóa chất phòng bệnh chưa hợp lý, đặc biệt 

là việc ô nhiễm môi trường nước nuôi do nước từ ao 

nuôi thải ra môi trường công cộng chưa được xử lý. 

Theo Hội Nông dân Việt Nam (2016), hầu hết các 

cơ sở nuôi tôm sau mỗi vụ nuôi đều xả trực tiếp nước 

thải và bùn ra môi trường tự nhiên. Theo Trúc và 

ctv. (2018), có khoảng 80% hộ nuôi ở Bạc Liêu, 

35,1% hộ nuôi ở Cà Mau và 23,3% hộ nuôi ở Sóc 

Trăng xả nước thải trực tiếp ra môi trường mà không 

qua xử lý. Phần lớn hộ nuôi tôm ở Cà Mau có ao 

chứa bùn không đủ lớn cho nên một phần bùn thải 

bị thải trực tiếp ra môi trường. Tình trạng này đã làm 

mầm bệnh phát tán và dịch bệnh phát sinh thường 

xuyên; trong đó một số bệnh như: hoại tử gan tụy 

cấp (AHPND), bệnh đốm trắng (WSSV), bệnh phân 

trắng (WFS), bệnh vi bào tử trùng (EHP),… tồn tại 

dai dẳng và gây thiệt hại lớn cho các hộ và trang trại 

nuôi tôm.  

Nhằm giảm rủi ro do dịch bệnh, các mô hình 

nuôi siêu thâm canh áp dụng công nghệ biofloc và 

công nghệ lọc sinh học tuần hoàn và các mô hình 

này đang có xu hướng phát triển trong vùng có độ 

mặn thấp (nhỏ hơn 5‰), vùng nước ngọt và các khu 

đô thị. Các mô hình nuôi này có ưu điểm quan trọng 

như (i) không phát thải chất thải ra môi trường, 

nguồn nước thải và chất thải rắn được xử lý và tái 

sử dụng nên tiết kiệm được nguồn nước; (ii) không 

sử dụng hóa chất và thuốc kháng sinh nên sản phẩm 

đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; và (iii) hạn chế 

rủi ro do bệnh và phát tán mầm bệnh ra môi trường. 

Tuy nhiên, các mô hình nuôi này cũng có những trở 

ngại nhất định, một trở ngại lớn nhất đó là nguồn 

nước biển. Để giảm chi phí vận chuyển nước biển 

và nước ót (độ mặn 80-100‰) từ các ruộng muối 

đến nơi nuôi tôm. Nước ót được pha loãng với nước 

ngọt để đạt độ mặn 15‰ cho nuôi tôm. Mặc dù cách 

này có thể cung cấp nước mặn cho những vùng xa 

biển nhưng đôi khi người nuôi khó chủ động nguồn 

nước, đặc biệt là trong mùa mưa. Hơn nữa, dịch vụ 

cung cấp nước ót đôi khi cũng không đảm bảo chất 

lượng, nước ót thường lấy nước có độ mặn trên 

150‰ rồi pha thêm nước ngọt (trong mùa khô) hoặc 

lấy nước có độ mặn thấp rồi pha thêm muối ăn (trong 

mùa mưa) để có được nước ót 80-100‰ nhằm tối đa 

lợi nhuận. Để khắc phục tình trạng trên và chủ động 

nguồn nước trong sản xuất, nghiên cứu này được 

thực hiện nhằm đánh giá khả năng thay thế nước 

biển tự nhiên bằng nước biển nhân tạo trong nuôi 

tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

Nghiên cứu được thực hiện tại Khoa Thủy sản, 

Trường Đại học Cần Thơ từ tháng 9/2021 đến tháng 

02/2022. 

2.1. Nguồn nước và tôm thí nghiệm 

Nước biển tự nhiên được pha từ nguồn nước ót 

(độ mặn 100‰) với nước máy để được độ mặn 

15‰, sau đó độ kiềm của nước được điều chỉnh đạt 

150 mg CaCO3/L bằng NaHCO3. Nước ót được xử 

lý bằng chlorine với nồng độ 30 g/m3, sục khí mạnh 

để loại bỏ chlorine trong nước trước khi pha với 

nước máy. Nước biển nhân tạo được pha từ các loại 

khoáng (CaCl2, MgCl2, Na2SO4, K2SO4,…) và muối 

ăn (NaCl) với nước ngọt để đạt được thành phần 

khoáng đa lượng tương tự như nước biển tự nhiên. 

Tỉ lệ các loại khoáng trong nước biển nhân tạo được 

pha dựa theo công thức của APHA (2012) và 

Muralidhar et al. (2016). 

Tôm thẻ chân trắng có khối lượng trung bình ban 

đầu là 3,18±0,37 g/con, tương ứng với chiều dài 

7,42±0,17 cm được thả nuôi với mật độ 100 con/m3. 

Tôm khỏe mạnh không bệnh, hoạt động bơi lội linh 

hoạt, ruột đầy, màu sắc tươi sáng, các đốt bụng thon, 

dài, đầu và thân cân đối, bám vào thành bể tốt, phản 

xạ tốt với tiếng động, phụ bộ tôm hoàn chỉnh. Tôm 

thí nghiệm được nuôi dưỡng trong hệ thống bể lọc 

sinh học tuần hoàn trước khi tiến hành bố trí thí 

nghiệm. 

2.2. Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm được bố trí với 5 nghiệm thức có tỉ 

lệ pha giữa nước biển nhân tạo và nước biển tự nhiên 

khác nhau: (i) nghiệm thức 1 (NT1): 100% nước 

biển nhân tạo, (ii) nghiệm thức 2 (NT2): 75% nước 

biển nhân tạo, (iii) nghiệm thức 3 (NT3): 50% nước 

biển nhân tạo, (iv) nghiệm thức 4 (NT4): 25% nước 

biển nhân tạo và (v) nghiệm thức 5 (NT5): 0% nước 

biển nhân tạo. 

Thí nghiệm được thực hiện trong 5 hệ thống tuần 

hoàn (Recirculating Aquaculture Systems) tương 

ứng với 5 nghiệm thức. Mỗi hệ thống bao gồm 04 

bể nuôi (1 m3), 01 bể lắng (0,5 m3), 01 bể lọc sinh 

học (0,5 m3). Thí nghiệm được thực hiện trong 45 

ngày, không thay nước trong suốt thời gian thí 

nghiệm mà chỉ bổ sung nước ngọt để bù lại lượng 

nước mất do bốc hơi. 

2.3. Chăm sóc và quản lý 

Tôm được cho ăn 5 lần/ngày (7:00, 10:30, 13:30, 

17:00 và 20:30) với thức ăn Pro-Viva (40% protein 

theo công bố của nhà sản xuất). Khẩu phần ăn của 

tôm được xác định theo công thức của Van Wyk 
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(1999) và được điều chỉnh 7 ngày/lần dựa vào khối 

lượng tôm của từng bể. Trong quá trình cho ăn, 

thường xuyên theo dõi kiểm tra để điều chỉnh lượng 

thức ăn cho phù hợp, đặc biệt khi thời tiết thay đổi 

hay sau khi thu mẫu.  

2.4. Các chỉ tiêu theo dõi 

2.4.1. Yếu tố môi trường 

Tần suất và phương pháp đo các yếu tố môi 

trường được mô tả ở Bảng 1. 

Bảng 1. Tần suất và phương pháp đo các yếu tố môi trường 

Chỉ tiêu Tần suất đo Phương pháp đo 

Nhiệt độ 2 lần/ngày Máy đo pH HANA 

pH 2 lần/ngày Máy đo pH HANA 

TAN Hàng tuần 4500-NH3 F (APHA, 2012) 

NO2
- Hàng tuần 4500-NO2

- B (APHA, 2012) 

Độ kiềm Hàng tuần 2320 B. (APHA, 2012) 

Độ cứng tổng cộng Hàng tuần 2340 C. (APHA, 2012) 

Độ cứng Ca2+ Hàng tuần 3500 B. (APHA, 2012) 

Độ cứng Mg2+ Hàng tuần Độ cứng tổng cộng – Độ cứng Ca2+ 

2.4.2. Chỉ tiêu sinh trưởng và tỉ lệ sống 

Sinh trưởng của tôm được xác định 2 tuần/lần, 

mỗi lần thu ngẫu nhiên 10 tôm/bể để đo chiều dài 

tổng và cân khối lượng. Tỉ lệ sống, sinh khối, FCR 

và tốc độ sinh trưởng của tôm được xác định sau 45 

ngày nuôi theo các công thức sau: 

DWG (g/ngày) =
W2 − W1

T
 

SGRw (%/ngày) = 
LnW2−LnW1

T
× 100 

DLG (mm/ngày) = 
L2−L1

T
 

SGRL(%/ngày) = 
LnL2−LnL1

T
× 100 

SR (%)= 
N2

N1
 × 100 

FCR =
F

WG
 

B (kg/m3) =  
P

V
 

Trong đó, DWG: sinh trưởng khối lượng tuyệt 

đối, SGRW: tốc độ sinh trưởng khối lượng tương đối, 

W1: khối lượng tôm lúc bắt đầu thí nghiệm (g), W2: 

khối lượng tôm lúc kết thúc thí nghiệm (g), DLG: 

sinh trưởng chiều dài tuyệt đối, SGRL: tốc độ sinh 

trưởng chiều dài tương đối, L1: chiều dài tôm lúc bắt 

đầu thí nghiệm (mm), L2: chiều dài tôm lúc kết thúc 

thí nghiệm (mm), T: số ngày nuôi, SR: tỉ lệ sống, 

N1: tổng số tôm thả khi bắt đầu thí nghiệm, N2:  tổng 

số tôm thu khi kết thúc thí nghiệm, FCR: hệ số tiêu 

tốn thức ăn, F: tổng lượng thức ăn, WG: tổng tăng 

trọng, B: sinh khối, P: sản lượng tôm thu hoạch và 

V: thể tích bể nuôi. 

2.4.3. Phân tích số liệu 

Các số liệu thu thập được tính toán các giá trị 

trung bình (Mean), độ lệch chuẩn (Standard 

deviation) bằng phần mềm Excel; so sánh sự khác 

biệt giữa các nghiệm thức bằng phần mềm SPSS 20 

theo phương pháp phân tích ANOVA một nhân tố 

với phép thử Duncan ở mức khác biệt ý nghĩa 

p<0,05. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Các yếu tố môi trường 

3.1.1. Nhiệt độ và pH 

Bảng 2 cho thấy trong quá trình thí nghiệm nhiệt 

độ dao động trong khoảng 26-30oC, nhiệt độ trung 

bình giữa sáng và chiều của các nghiệm thức chênh 

lệch khoảng 2,4-3,5oC. Theo Mỹ (2009), tôm thẻ 

chân trắng có khả năng thích nghi rộng nhiệt trong 

khoảng 15-33oC, nhiệt độ tối ưu cho tôm phát triển 

là 23-30oC và trong điều kiện nhiệt độ thấp tôm mẫn 

cảm hơn với các bệnh do virus như bệnh đốm trắng 

và hội chứng Taura. Theo Van Wyk and Scarpa 

(1999), tôm thẻ chân trắng có thể sống trong khoảng 

biến động rộng của nhiệt độ (loài rộng nhiệt), giới 

hạn nhiệt độ thấp gây chết là 15oC, giới hạn nhiệt độ 

cao trong khoảng thời gian dài là 35oC, tôm có thể 

sống ở nhiệt độ 40oC trong khoảng thời gian ngắn. 

Nhiệt độ nhỏ hơn 24oC, lớn hơn 32oC và biến động 

trong này lớn hơn 4oC sẽ gây “stress” cho tôm, nhiệt 

độ tối ưu cho sự sinh trưởng của tôm thẻ chân trắng 

nằm trong khoảng 28-32oC. 
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Bảng 2. Trung bình nhiệt độ và pH ở các nghiệm thức trong thời gian thí nghiệm 

Nghiệm thức (tỉ lệ pha 

nước muốn nhân tạo) 

Nhiệt độ (oC) pH 

Sáng Chiều Sáng Chiều 

NT1 (100%) 26,8±0,67 29,4±0,64 8,04±0,08 8,22±0,09 

NT2 (75%) 26,6±0,64 29,1±0,65 8,05±0,08 8,26±0,08 

NT3 (50%) 26,7±0,60 28,9±0,58 8,03±0,07 8,22 ±0,08 

NT4 (25%) 26,7±0,56 28,8±0,68 8,04±0,06 8,22 ±0,08 

NT5 (0%) 25,7±0,63 29,2±0,66 7,99±0,07 8,14±0,05 

Giá trị thể hiện là giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn 

pH trung bình ở các nghiệm thức trong thời gian 

thí nghiệm dao động từ 7,99 đến 8,26, trong đó buổi 

sáng dao động từ 7,99 đến 8,05 và buổi chiều dao 

dộng từ 8,14 đến 8,26 (Bảng 2). Nghiên cứu của Mỹ 

(2009) cho biết pH thích hợp cho tôm thẻ chân trắng 

từ 7,5 đến 8,5. Theo Boyd (1998), khoảng pH thích 

hợp cho sự phát triển của động vật thủy sản là 6,5-

9,0, khoảng biến động trong ngày nhỏ hơn 0,5. Như 

vậy, nhiệt độ và pH trong bể thí nghiệm là hoàn toàn 

phù hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của tôm. 

3.1.2. Hàm lượng đạm amon (TAN) và nitrite 

(NO2) trong quá trình thí nghiệm 

Bảng 3 cho thấy hàm lượng TAN trung bình 

trong quá trình thí nghiệm tương đối thấp, trong 

khoảng 0,38-0,49 mg/L. Hàm lượng TAN thích hợp 

cho nuôi tôm là 0,2-2 mg/L (Chanratchakool, 2003). 

Vậy hàm lượng TAN ở các nghiệm thức đều thích 

hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của tôm.  

Bảng 3. Hàm lượng đạm amon (TAN) và nitrite 

(NO2) trong quá trình thí nghiệm 

Nghiệm thức (tỉ lệ pha 

nước muốn nhân tạo) 

TAN 

(mg/l) 

NO2
- 

(mg/l) 

NT1 (100%) 0,47±0,21 0,44±0,21 

NT2 (75%) 0,46±0,22 0,46±0,22 

NT3 (50%) 0,38±0,18 0,40±0,24 

NT4 (25%) 0,44±0,22 0,41±0,23 

NT5 (0%) 0,49±0,23 0,31±0,23 

Giá trị thể hiện là giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn 

TAN trong nước tồn tại ở hai dạng NH3 (gây độc 

cho tôm) và NH4
+ (không độc), tỉ lệ của hai dạng 

này phụ thuộc vào pH và nhiệt độ của nước, tỉ lệ 

NH3 tăng khi pH và nhiệt độ tăng. Trong khoảng 

nhiệt độ trung bình từ 27 đến 30oC và pH từ 8,0 đến 

8,3 thì tỉ lệ N-NH3/TAN chiếm khoảng 6-14% (Van 

Wyk & Scarpa, 1999), với hàm lượng TAN trung 

bình của nước trong các lô thí nghiệm biến động 

khoảng 0,38-0,49 mg/L thì hàm lượng N-NH3 biến 

động khoảng 0,023-0,068 mg/L. Theo Van Wyk and 

Scarpa (1999), hàm lượng N-NH3 lớn hơn 0,1 mg/L 

sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của tôm, như vậy 

hàm lượng N-NH3 của nước trong các lô thí nghiệm 

hầu như được duy trì thấp hơn hàm lượng cho phép 

trong nuôi tôm.     

Hàm lượng nitrite trong quá trình thí nghiệm dao 

động trong khoảng 0,31-0,46 mg/L. Nitrite có trong 

môi trường là sản phẩm của sự chuyển hóa ammonia 

(NH3) và ammonium (NH4
+) dưới tác dụng của vi 

khuẩn Nitrobacter. Boyd (1998) cho rằng hàm 

lượng nitrite 4-5 mg/L có thể ảnh hưởng bất lợi cho 

tôm, hàm lượng tốt nhất cho nuôi trồng thủy sản là 

nhỏ hơn 2 mg/L. Theo Chen and Chin (1988), nồng 

độ an toàn của NO2
- đối với tôm là nhỏ hơn 4,5 

mg/L. Như vậy, NO2
- ở các nghiệm thức nằm trong 

phạm vi cho phép để tôm phát triển và không gây 

bất lợi đến sức khỏe của tôm.  

Kết quả phân tích môi trường có thể thấy sự khác 

biệt không đáng kể giữa các nghiệm thức, các yếu tố 

môi trường đều nằm trong khoảng thích hợp cho 

sinh trưởng và phát triển của tôm. Thí nghiệm được 

tiến hành trong các hệ thống tuần hoàn, quá trình 

luân chuyển nước và bể lọc sinh học đã giúp duy trì 

các yếu tố môi trường trong khoảng thích hợp cho 

tôm. 

3.1.3. Độ kiềm tổng cộng, độ cứng tổng cộng, 

Ca2+ và Mg2+ 

Bảng 4 cho thấy độ kiềm trung bình ở các 

nghiệm thức dao động từ 132 đến 136 mg CaCO3/L. 

Theo Trụ (2003), độ kiềm tốt nhất cho tôm phát triển 

là từ 80 đến 150 mg CaCO3/L. Charantchakool 

(2003) cho rằng độ kiềm thấp hơn 40 mg CaCO3/L 

sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe tôm nuôi. Kết 

quả của nghiên cứu này cho thấy độ kiềm nằm trong 

khoảng thích hợp cho sự phát triển của tôm thẻ chân 

trắng. 

Độ cứng tổng cộng ở các nghiệm thức dao dộng 

2815-2974 mg CaCO3/L. Kết quả nghiên cứu Van 

Wyk and Scarpa (1999) đã công bố độ cứng cao hơn 

150 mg CaCO3/L là cần thiết cho nuôi tôm thẻ chân 

trắng trong môi trường có độ mặn thấp. Theo Tacon 

(1987), Can-xi là thành phần chính tạo nên lớp vỏ 

của tôm, Can-xi cần thiết cho sự đông máu, các chức 

năng của cơ, sự truyền dẫn thần kinh, điều hòa áp 
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suất thẩm thấu và là đồng nhân tố tác động trong hệ 

enzyme. Hàm lượng Ca2+ trung bình của các nghiệm 

thức dao động từ 150 đến 163 mg/L. Do quá trình 

hấp thụ của tôm đến cuối thí nghiệm nên hàm lượng 

khoáng Ca2+ cả 5 nghiệm thức cùng giảm dần trong 

suốt quá trình nuôi (Hình 1). Mg2+ cũng rất quan 

trọng trong sự cân bằng bên trong và bên ngoài tế 

bào của tôm liên quan đến sự điều hòa áp suất thẩm 

thấu. Mg2+ tham gia vào quá trình hô hấp tế bào và 

phản ứng truyền dẫn phostphate. Mg2+ là nhân tố 

kích hoạt cho tất cả các phản ứng trong quá trình 

trao đổi lipid, carbohydrate và protein (Tacon, 

1987). Quá trình nuôi khoáng Mg2+ suy giảm liên tục 

ở các nghiệm thức (Hình 2). Hàm lượng Mg2+ trung 

bình ở các nghiệm thức dao động từ 602 đến 626 

mg/L. Hàm lượng Mg2+ cuối thí nghiệm thấp nhất là 

543 mg/L (NT5) và cao nhất là 580 mg/L (NT1). 

Theo Davis et al. (2004), ở độ mặn 15‰, hàm lượng 

Ca2+ và Mg2+ thích hợp nhất là 174 mg/L và 586 

mg/L. Hàm lượng Ca2+ và Mg2+ giảm vào cuối thí 

nghiệm thấp hơn mức thích hợp nhưng sự chênh 

lệch không đáng kể cho nên chưa ảnh hưởng đến sự 

sinh trưởng của tôm. 

Ngoài hàm lượng Ca2+ và Mg2+ thích hợp thì tỉ 

lệ Mg : Ca cũng có ảnh hưởng đến hoạt động 

sống của tôm. Trong môi trường nước biển tự 

nhiên, tỉ lệ Mg:Ca 3,4 : 1 được xem là tối ưu 

cho sự sống của thủy sinh vật, đặc biệt là tôm, 

khi tỉ lệ Mg : Ca bị thay đổi có thể dẫn đến 

tôm sinh trưởng chậm hoặc chết. Pinto et al. 

(2020) đã thử nghiệm nuôi tôm thẻ chân trắng 

với nguồn nước biển nhân tạo pha từ NaCl, 

MgSO4.5H2O, CaCl2.2H2O và KCl có tỉ lệ Mg 

: Ca là 2 : 1. Kết quả là sinh trưởng tuyệt đối 

và tỉ lệ sống của tôm rất thấp, chỉ đạt 

0,057g/ngày và 12% sau 90 ngày nuôi. Khi sử 

dụng nước ngầm mặn để nuôi tôm thẻ chân 

trắng ở vùng miền Tây Alabama, sự thiếu hụt 

Mg2+ trong nguồn nước ngầm đã làm cho tôm 

sinh trưởng chậm và tỉ lệ chết cao (Roy & 

Davis, 2010). 

Bảng 4. Độ kiềm tổng cộng, độ cứng tổng cộng, Ca2+, Mg2+ trung bình ở các nghiệm thức thí nghiệm 

Nghiệm thức (tỉ lệ pha 

nước muốn nhân tạo) 

Độ kiềm tổng cộng 

(mg CaCO3/L) 

Độ cứng tổng cộng 

(mg CaCO3/L) 
Ca2+ (mg/L) Mg2+ (mg/L) 

NT1 (100%) 133±3,99 2974±143 158±15,2 626±25,7 

NT2 (75%) 134±3,79 2913±193 162±17,0 609±36,7 

NT3 (50%) 132±2,73 2960±178 163±21,6 620±30,3 

NT4 (25%) 136±2,67 2915±132 156±24,0 613±41,8 

NT5 (0%) 134±2,43 2856±248 150±22,3 602±46,8 

Giá trị thể hiện là giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn 

 

Hình 1. Biến động hàm lượng Ca2+ (mg/L) trong các bể thí nghiệm 

(NT1: 100%; NT2: 75%; NT3: 50%; NT4: 25%; và NT5: 0% nước biển nhân tạo)  
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Hình 2. Biến động hàm lượng Mg2+ (mg/L) trong các bể bể thí nghiệm 

(NT1: 100%; NT2: 75%; NT3: 50%; NT4: 25%; và NT5: 0% nước biển nhân tạo)  

Trong nghiên cứu này, nước biển nhân tạo được 

pha có thành phần và tỉ lệ của các ion đa lượng gần 

tương tự như nước biển, tỉ lệ Mg : Ca lúc bắt đầu thí 

nghiệm dao động trong khoảng 3,5 : 1 đến 3,7 : 1, 

Tỉ lệ này khá gần với tỉ lệ Mg : Ca của nước biển tự 

nhiên, chính vì vậy mà tỉ lệ sống của tôm ở các 

nghiệm thức có sử dụng nước biển nhân tạo đều khá 

cao (85,8-94%). Khi kết thúc thí nghiệm, hàm lượng 

Mg2+ và Ca2+ giảm và tỉ lệ Mg : Ca tăng lên 4 : 1 đến 

4,4 : 1. Điều này cho thấy tôm hấp thụ Ca nhiều hơn 

Mg (nhu cầu Ca cao hơn nhu cầu Mg) bởi vì quá 

trình lột xác và tạo vỏ mới tôm cần nhiều Ca hơn.   

3.2. Sinh trưởng, tỉ lệ sống và FCR của tôm 

sau 45 ngày thí nghiệm 

3.2.1. Sinh trưởng về chiều dài  

Sau 45 ngày thí nghiệm (Bảng 5) cho thấy sinh 

trưởng tuyệt đối về chiều dài (DLG) của tôm nuôi 

dao động từ 0,11 đến 0,13 cm/ngày, tốc độ sinh 

trưởng tương đối về chiều dài (SGRL) dao động từ 

1,16 đến 1,29 %/ngày. Kết quả này cho thấy tốc độ 

tăng tưởng về chiều dài của tôm nuôi tỉ lệ nghịch với 

phần trăm nước biển nhân tạo. Tốc độ sinh trưởng 

tuyệt đối về chiều dài của tôm nuôi đạt thấp nhất ở 

nghiệm thức 100, 75 và 50% nước biển nhân tạo đều 

đạt mức 0,11 cm/ngày. Các chỉ số sinh trưởng tuyệt 

đối về chiều dài của tôm ở nghiệm thức 25 và 0% 

nước biển nhân tạo cao nhất đều đạt 0,13 cm/ngày, 

khác biệt này có ý nghĩa thống kê (p<0,05) so với 3 

nghiệm thức còn lại. Tốc độ sinh trưởng tương đối 

về chiều dài của tôm nuôi cho kết quả đạt thấp nhất 

ở nghiệm thức 100% nước biển nhân tạo (1,16% 

%/ngày), thấp hơn đáng kể so với nghiệm thức 25 

và 0% nước biển nhân tạo cùng đạt mức 1,29 

%/ngày, khác biệt có ý nghĩa thống kê so với các 

nghiệm thức còn lại (p<0,05). Nhìn chung, tốc độ 

sinh trưởng về chiều dài ở các nghiệm thức của các 

thí nghiệm đạt mức tương đối tốt, đặc biệt là ở 

nghiệm tức 25 và 0% nước biển nhân tạo. Việt và 

ctv. (2015) nuôi tôm thẻ chân trắng kết hợp cá rô phi 

trong hệ thống biofloc, tốc độ sinh trưởng về chiều 

dài tôm đạt từ 0,08 đến 0,09 cm/ngày sau 90 ngày. 

Một nghiên cứu khác của Việt và Hải (2018) nuôi 

tôm thẻ chân trắng bằng công nghệ biofloc với mật 

độ khác nhau (150-600 con/m3) trong thời gian 60 

ngày cho thấy sinh trưởng tuyệt đối về chiều dài đạt 

0,09-0,11 cm/ngày. Thời gian của thí nghiệm trong 

nghiên cứu này là 45 ngày nên so sánh với kết quả 

nghiên cứu của tác giả nêu không thể hợp lý hoàn 

toàn, nhưng với tốc độ sinh trưởng tuyệt đối về chiều 

dài của nghiên cứu này là khá tốt (0,11-0,13 

cm/ngày), điều này cho thấy nước biển nhân tạo có 

thể được dùng để nuôi tôm thẻ chân trắng. 

Bảng 5. Sinh trưởng về chiều dài của tôm thẻ sau 

45 ngày nuôi 

Nghiệm thức  

(tỉ lệ pha nước muốn 

nhân tạo) 

DLG 

(cm/ngày) 

SGRL 

(%/ngày) 

NT1 (100%) 0,11±0,002a 1,15±0,014a 

NT2 (75%) 0,11±0,003a 1,17±0,027a 

NT3 (50%) 0,12±0,002a 1,20±0,016a 

NT4 (25%) 0,13±0,004b 1,29±0,028b 

NT5 (0%) 0,13±0,002b 1,29±0,014b 

Các giá trị được thể hiện trung bình ± độ lệch chuẩn. 

Các giá trị cùng một cột có ký tự giống nhau thì khác 

biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). 
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Hình 3. Sinh trưởng về chiều dài (cm) của tôm sau 45 ngày nuôi 

(NT1: 100%; NT2: 75%; NT3: 50%; NT4: 25%; và NT5: 0% nước biển nhân tạo) 

3.2.2. Sinh trưởng về khối lượng  

Bảng 6 cho thấy Sinh trưởng tuyệt đối về khối 

lượng (DWG) của tôm nuôi dao động 0,23-0,25 

g/ngày. Tốc độ sinh trưởng tương đối về khối lượng 

(SGRW) của tôm nuôi dao động 3,34-3,58 %/ngày. 

Sinh trưởng tuyệt đối về khối lượng (DWG) đạt cao 

nhất ở nghiệm thức 0% nước biển nhân tạo (0,24 

g/ngày), kế đến là nghiệm thức 75% nước biển nhân 

tạo (0,25 g/ngày) nhưng sự khác biệt này không có 

ý nghĩa thống kê (p>0,05), ở nghiệm thức 25 và 50% 

nước biển nhân tạo đều đạt mức 0,24 g/ngày. NT1 

có sinh trưởng tuyệt đối về khối lượng thấp nhất 

(0,23 g/ngày) khác biệt có ý nghĩa thống kê so với 

nghiệm thức 25 và 0% nước biển nhân tạo Tương 

tự, sinh trưởng tuyệt đối về khối lượng, tốc độ sinh 

trưởng tương đối về khối lượng (SGRW) trung bình 

ở các nghiệm thức tỉ lệ nghịch với phần trăm nước 

biển nhân tạo, ở nghiệm thức 25 và 0% nước biển 

nhân tạo cho kết quả cao nhất (3,58 %/ngày và 3,52 

%/ngày), khác biệt có ý nghĩa so với nghiệm thức 

50, 75 và 100% nước biển nhân tạo (3,41 %/ngày, 

3,40 %/ngày và 3,34 %/ngày) (p<0,05). 

Mặc dù sinh trưởng về khối lượng của tôm nuôi 

trong môi trường chứa 100% nước biển nhân tạo là 

thấp nhất (0,23 g/ngày) so với các nghiệm thức còn 

lại nhưng với tốc độ sinh trưởng này tôm có thể ước 

tính đạt 20 g (50 con/kg) trong khoảng thời gian 90 

ngày nuôi.  Kết quả này cũng khá cao so với kết quả 

nghiên cứu của Pinto et al. (2020), tôm nuôi trong 

môi trường nước biển nhân tạo pha từ sản phẩm 

thương mại (Instant Ocean) có tốc độ tăng trưởng 

tuyệt đối về khối lượng chỉ đạt 0,14 g/ngày 45 ngày 

nuôi. 

Bảng 6. Sinh trưởng về khối lượng của tôm thẻ 

sau 45 ngày nuôi 

Nghiệm thức  

(tỉ lệ pha nước 

muốn nhân tạo) 

DWG (g/ngày) 
SGRW 

(%/ngày) 

NT1 (100%) 0,23±0,001a 3,36±0,010a 

NT2 (75%) 0,24±0,005ab 3,39±0,037ab 

NT3 (50%) 0,24±0,005ab 3,43±0,037b 

NT4 (25%) 0,25±0,002bc 3,45±0,018c 

NT5 (0%) 0,26±0,001c 3,58±0,004c 

Các giá trị được thể hiện trung bình ± độ lệch chuẩn. 

Các giá trị cùng một cột có ký tự giống nhau thì khác 

biệt không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). 
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Hình 4. Sinh trưởng về khối lượng (g) của tôm sau  45 ngày nuôi 

(NT1: 100%; NT2: 75%; NT3: 50%; NT4: 25%; và NT5: 0% nước biển nhân tạo) 

3.2.3. Tỉ lệ sống, FCR và sinh khối của tôm 

Bảng 7 cho thấy tỉ lệ sống của tôm sau 45 ngày 

nuôi ở 5 nghiệm thức dao động từ 85,8 đến 95,8% 

cao hơn so với tôm thẻ chân trắng được nuôi theo 

quy trình biofloc ở mật độ 300 con/m3 với độ mặn 

15‰ có tỉ lệ sống cao nhất là 79,1% (Phương và 

ctv., 2014). NT5 đạt tỉ lệ sống cao nhất 95,8%, kế 

đến là NT4 (94,0%) và NT3 (93,3%) ở ba nghiệm 

thức này khác biệt không có ý nghĩa thống kê 

(p>0,05). NT2 ( 89,3%) và NT1 (85,8%) đạt mức 

thấp nhất, khác biệt có ý nghĩ thống kê so với NT5 

(p<0,05). 

Bảng 7. Tỉ lệ sống, FCR và sinh khối của tôm sau 45 ngày nuôi 

Nghiệm thức (tỉ lệ pha 

nước muốn nhân tạo) 
SR (%) FCR Sinh khối (kg/m3) 

NT1 (100%) 85,8±4,2a 1,24±0,06a 1,23±0,02a 

NT2 (75%) 89,3±5,1ab 1,19±0,06ab 1,25±0,05a 

NT3 (50%) 93,3±3,4bc 1,14±0,04b 1,32±0,03b 

NT4 (25%) 94,0±3,7bc 1,14±0,03b 1,38±0,05b 

NT5 (0%) 95,8±3,1c 1,06±0,03c 1,44±0,03c 

Các giá trị được thể hiện trung bình ± độ lệch chuẩn. Các giá trị cùng một cột có ký tự giống nhau thì khác biệt không 

có ý nghĩa thống kê (p>0,05)

Hệ số FCR ở các nghiệm thức trong nghiên cứu 

này dao động từ 1,06 đến 1,24, chênh lệch không 

đáng kể so với kết quả nghiên cứu đối với mô hình 

nuôi tôm bán thâm canh và thâm canh trong ao đất 

(FCR : 1,0-1,2) của Hùng và Quý (2010). FCR của 

nghiệm thức 0% nước biển nhân tạo (1,06) đạt mức 

thấp nhất khác biệt có ý nghĩa thống kê so với các 

nghiệm thức còn lại (p<0,05). Nghiệm thức 25 và 

50% nước biển nhân tạo có FCR cùng đạt mức 1,14. 

Nghiệm thức 100% nước biển nhân tạo có FCR cao 

nhất (1,24), khác biệt có ý nghĩa so với các nghiệm 

thức còn lại, có thể do tỉ lệ sống của tôm ở nghiệm 

thức 100% nước biển nhân tạo thấp đã làm cho giá 

trị FCR cao hơn so với giá trị FCR của các nghiệm 

thức còn lại. 

Sinh khối tôm nuôi dao động từ 1,23 đến 1,44 

kg/m3, cao nhất là nghiệm thức 0% nước biển nhân 

tạo (1,44 kg/m3) khác biệt có ý nghĩa so với các 

nghiệm thức còn lại, sinh khối thấp nhất ở nghiệm 

thức 100% nước biển nhân tạo (1,23 kg/m3). Nuôi 

tôm thẻ chân trắng theo quy trình biofloc ở mật độ 

300 con/m3 với độ mặn 15‰ thì năng suất đạt 1 

kg/m3 (Phương và ctv., 2014) 

Các kết quả về tốc độ sinh trưởng, tỉ lệ sống, hệ 

số FCR và sinh khối của tôm nuôi bằng nước biển 

nhân tạo trong nghiên cứu này đều không tốt so với 

tôm nuôi bằng nước biển tự nhiên. Tôm thẻ chân 

trắng thường phân bố ở vùng biển ven bờ, cho nên 

môi trường nước biển tự nhiên là môi trường tốt nhất 

cho chúng sinh sống. Theo Boyd and Thunjai 

(2003), không có tình trạng tôm chết do mất cân 

bằng ion ở các trang trại nuôi tôm của Thái Lan do 

nguồn nước nuôi tôm được pha từ nước biển tự 

nhiên (brine solution) pha với nước ngọt, với cách 
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này thành phần và tỉ lệ các ion hoàn toàn tương tự 

như nước biển. Trong khi đó, các trang trại nuôi tôm 

ở Hoa Kỳ và Ecuador gặp sự cố về mất cân bằng ion 

bởi vì người nuôi tôm sử dụng nước ngầm pha với 

muối hạt nên thành phần và tỉ lệ các ion không giống 

như nước biển tự nhiên. Trong nghiên cứu này, muối 

NaCl và một số khoáng chất khác như MgCl2, 

CaCl2, K2SO4, Na2SO4 và NaHCO3 được sử dụng để 

pha nước biển nhân tạo có thành phần ion đa lượng 

(Cl-, SO4
2-, HCO3

-, Na+, Mg2+, Ca2+, K+) và tỉ lệ 

tương tự như nước biển tự nhiên. Tuy nhiên, trong 

nghiên cứu này, khoáng vi lượng chưa được bổ sung 

đầy đủ, nguồn khoáng vi lượng có từ nước ngọt có 

lẻ không đủ đáp ứng nhu cầu của tôm cho nên tôm 

sinh trưởng kém hơn và tỉ lệ sống thấp hơn so với 

tôm nuôi trong môi trường nước biển tự nhiên.  

Mặc dù sinh trưởng và tỉ lệ sống của tôm nuôi 

trong nước biển nhân tạo thấp hơn so với tôm nuôi 

trong nước biển tự nhiên nhưng sinh trưởng và tỉ lệ 

sống của tôm nuôi trong nước biển nhân tạo cũng 

đạt khá tốt (0,23 g/ngày và 85,8%) sau 45 ngày nuôi. 

Điều này cho thấy tôm thẻ chân trắng hoàn toàn có 

thể sống và sinh trưởng trong môi trường nước biển 

nhân tạo có thành phần và tỉ lệ khoáng đa lượng cân 

đối. Kết quả nghiên cứu này cũng cho thấy có thể sử 

dụng nước biển nhân tạo để thay thế khoảng 25% 

nước biển tự nhiên (75% nước biển tự nhiên pha với 

25% nước biển nhân tạo) để nuôi tôm mà không làm 

giảm sinh trưởng và tỉ lệ sống của tôm. Hiện nay, 

các trại tôm ở khu vực thành phố Cần Thơ sử dụng 

nước ót có độ mặn 80-100‰ để sản xuất, chi phí cho 

mỗi m3 nước ót khoảng 400.000 đồng, tương đương 

65.000 đồng/m3 nước có độ mặn 15‰ trong mùa 

mưa. Trong khi đó, chi phí để pha nước biển nhân 

tạo có độ mặn 15‰ khoảng 62.000 đồng/m3, như 

vậy nước biển nhân tạo có thể được dùng để thay thế 

một phần nguồn nước biển tự nhiên trong mùa mưa 

mà không làm tăng chi phí sản xuất.  

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

4.1. Kết luận 

Tôm thẻ thân trắng hoàn toàn có thể sinh sống 

trong môi trường nước biển nhân tạo nhưng tốc độ 

sinh trưởng, tỉ lệ sống giảm so với tôm nuôi trong 

môi trường nước biển tự nhiên. Tỉ lệ thay thế nước 

biển tự nhiên bằng nước biển nhân tạo khoảng 25% 

là có thể áp dụng cho tôm thẻ chân trắng. 

4.2. Đề xuất 

Nghiên cứu ảnh hưởng của nước biển nhân tạo 

đến sinh trưởng và tỉ lệ sống của tôm thẻ chân trắng 

ở giai đoạn hậu ấu trùng 12 ngày tuổi (PL12) đến giai 

đoạn tôm giống (2-3 g) là cần thiết. Ngoài ra, ta cần 

nghiên cứu bổ sung khoáng vi lượng vào nguồn 

nước biển nhân tạo trong nuôi tôm. 
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